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	2
	1
	TN(SHDC) - Hóa
	TN(SHDC) - Vũ
	TN(SHDC) - Ngân
	TN(SHDC) - Ánh
	TN(SHDC) - Giỏi
	TN(SHDC) - Dung
	TN(SHDC) - Trinh
	TN(SHDC) - Hương

	
	2
	TN(SHL) - Hóa
	TN(SHL) - Vũ
	TN(SHL) - Ngân
	TN(SHL) - Ánh
	TN(SHL) - Giỏi
	TN(SHL) - Dung
	TN(SHL) - Trinh
	TN(SHL) - Hương

	
	3
	KHTN - Dung
	TN(CĐ) - Vũ
	GDTC - Giỏi
	LSĐL(S) - Ngân
	LSĐL(Đ) - Hóa
	Văn - Ánh
	NT(MT) - Trinh
	Văn - Hương

	
	4
	TN(CĐ) - Hóa
	KHTN - Dung
	Văn - Hương
	Văn - Ánh
	GDĐP - Trinh
	GDTC - Giỏi
	LSĐL(S) - Ngân
	KHTN(L) - Thi

	
	5
	
	
	
	
	Văn - Ánh
	LSĐL(Đ) - Hóa
	Văn - Hương
	NT(AN) - Vũ

	3
	1
	GDTC - Tài
	GDĐP - Cẩm
	T.Anh - Vy
	Toán - Thắm
	GDTC - Giỏi
	GDĐP - Trinh
	Toán - Viễn
	Văn - Hương

	
	2
	NT(MT) - Trinh
	Toán - Viễn
	Toán - Thắm
	T.Anh - Vy
	NT(AN) - Vũ
	T.Anh - Cẩm
	GDTC - Giỏi
	TN(CĐ) - Hương

	
	3
	Toán - Viễn
	GDTC - Tài
	NT(AN) - Vũ
	NT(MT) - Trinh
	T.Anh - Vy
	Toán - Thắm
	Văn - Hương
	GDTC - Giỏi

	
	4
	GDĐP - Cẩm
	NT(AN) - Vũ
	Văn - Hương
	GDTC - Giỏi
	Toán - Thắm
	NT(MT) - Trinh
	T.Anh - Vy
	Toán - Viễn

	4
	1
	Văn - Thanh
	Toán - Viễn
	GDTC - Giỏi
	GDĐP - Vũ
	CNghệ - Thủy
	KHTN(H) - Dung
	KHTN(L) - Thi
	KHTN(S) - Hoàng

	
	2
	Toán - Viễn
	KHTN - Dung
	NT(MT) - Trinh
	NT(AN) - Vũ
	TN(CĐ) - Giỏi
	KHTN(L) - Thi
	KHTN(S) - Hoàng
	CNghệ - Thủy

	
	3
	NT(AN) - Vũ
	Văn - Thanh
	KHTN - Hoàng
	GDTC - Giỏi
	KHTN(H) - Dung
	CNghệ - Thi
	Toán - Viễn
	NT(MT) - Trinh

	
	4
	KHTN - Dung
	NT(MT) - Trinh
	GDĐP - Vũ
	KHTN - Hoàng
	KHTN(L) - Thi
	GDTC - Giỏi
	CNghệ - Thủy
	Toán - Viễn

	5
	1
	GDTC - Tài
	T.Anh - Cẩm
	TN(CĐ) - Ngân
	TN(CĐ) - Ánh
	GDTC - Giỏi
	Toán - Thắm
	NT(AN) - Vũ
	GDĐP - Trinh

	
	2
	T.Anh - Cẩm
	GDTC - Tài
	KHTN - Hoàng
	Toán - Thắm
	Văn - Ánh
	TN(CĐ) - Vũ
	GDĐP - Trinh
	GDTC - Giỏi

	
	3
	LSĐL(Đ) - Hóa
	Văn - Thanh
	Toán - Thắm
	Văn - Ánh
	NT(MT) - Trinh
	NT(AN) - Vũ
	GDTC - Giỏi
	LSĐL(S) - Ngân

	
	4
	Văn - Thanh
	LSĐL(Đ) - Hóa
	LSĐL(S) - Ngân
	KHTN - Hoàng
	Toán - Thắm
	Văn - Ánh
	TN(CĐ) - Trinh
	T.Anh - Cẩm



Kiểm tra GK1: Chiều thứ 3,4 và Sáng thứ 6,7.
